
A+ A B C

A Khối Khoa

1 Khoa Cơ - Điện x

2  Bộ môn Điện khí hóa x

3  Bộ môn Kỹ thuật cơ khí x

4  Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử x

5  Bộ môn Máy và Thiết bị công nghiệp x

6  Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí x

7 Xưởng Cơ - Điện x

9 Khoa Công nghệ thông tin x

10 Bộ môn Tin học Kinh tế x

11 Bộ môn Khoa học máy tính x

12  Bộ môn Mạng máy tính x

13  Bộ môn Tin học Địa chất x

14 Bộ môn HT Thông tin và Tri thức x

15 Bộ môn Tin học Trắc địa x

16  Bộ môn Công nghệ phần mềm x

17  Phòng TN Địa - Tin học x

19 Khoa Dầu khí và năng lượng x

20  Bộ môn Địa chất dầu x

21  Bộ môn Địa vật lý x

22  Bộ môn Khoan - Khai thác x

23  Bộ môn Lọc - Hóa dầu x

24  Bộ môn Thiết bị dầu khí và công trình x

26 Khoa Giáo dục quốc phòng x

27 Bộ môn Đường lối quân sự x

28 Bộ môn Kỹ thuật quân sự x

30 Khoa Khoa học cơ bản x

31  Bộ môn Cơ lý thuyết x

32  Bộ môn Giáo dục thể chất x

33  Bộ môn Hình họa x

34  Bộ môn Hóa x

35  Bộ môn Ngoại ngữ x

36  Bộ môn Toán x

37  Bộ môn Vật lý x

39 Khoa Khoa học và KTĐC x

40  Bộ môn Địa chất x

41  Bộ môn Địa chất công trình x

42  Bộ môn Địa chất Thủy văn x

43 Bộ môn Khoáng thạch và Địa hóa x
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44  Bộ môn Tìm kiếm thăm dò x

47 Khoa Kinh tế - QTKD x

48  Bộ môn QTDN Địa chất - Dầu khí x

49  Bộ môn QTDN Mỏ x

50  Bộ môn Kinh tế cơ sở x

51  Bộ môn Kế toán doanh nghiệp x

53 Khoa Lý luận chính trị x

54 Bộ môn Kinh tế CT và LSĐCS VN x

55 Bộ môn Triết học và Pháp luật x

56 Bộ môn Tư tưởng HCM và CNXHKH x

58 Khoa Mỏ x

59  Bộ môn Khai thác hầm lò x

60  Bộ môn Khai thác lộ thiên x

61  Bộ môn Sức bền vật liệu x

62  Bộ môn Tuyển khoáng x

64 Khoa Môi trường x

65  Bộ môn Địa sinh thái và CNMT x

66  Bộ môn Kỹ thuật Môi trường x

67  Bộ môn QLTN và môi trường x

69 Khoa Trắc địa - BĐ và QLĐĐ x

70  Bộ môn Bản đồ x

71  Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám x

72  Bộ môn Trắc địa Cao cấp x

73  Bộ môn Trắc địa Công trình x

74  Bộ môn Trắc địa Mỏ x

75 Bộ môn Địa chính x

76  Bộ môn Trắc địa Phổ thông x

77 Tổ máy Trắc địa x

79 Khoa Xây dựng x

80  Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng x

81  Bộ môn Xây dựng CTN và Mỏ x

82  Bộ môn Xây dựng Hạ tầng Cơ sở x

B Khối Phòng, ban, văn phòng, trung tâm

1 Phòng Công tác chính trị - SV x

2 Phòng Cơ sở vật chất x

3 Phòng Đào tạo Đại học x

4 Phòng Đạo tạo sau đại học x

5 Phòng ĐBCLGD x

6 Phòng Hành chính - Tổng hợp x

7 Phòng Hợp tác quốc tế x

8 Phòng KHCN x

9 Phòng Kế hoạch Tài chính x

10 Phòng Quan hệ CC và DN x

11 Phòng Tổ chức - Cán bộ x

12 Phòng Xuất bản x

13 Văn phòng Chương trình tiên tiến x

14 VP Đảng - Đoàn thể x
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15 Trạm y tế x

16 Trung tâm dịch vụ x

17 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học x

18 Trung tâm PTTN CN cao x

19 Trung tâm Thông tin - Thư viện x

20 Ban quản lý các dự án x

21 Văn phòng Đại diện x


